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KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USING
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FUNESTEN 100

COMPOSITION - Each caplet contains Clotrimazol 100mg

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION

AND OTHER INFORMATION- Read the leaflet inside.

STORAGE-In a dry, cool place (below 30°C). Protect from light.

SPECIFICATION-In-house.

   

  

 

   

  

Hộp 1 vỉ x 6 viên nén dài đặt âm đạo

và 1 dụng cụ đặt thuốc
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DE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

| CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
| 166-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

THÀNH PHẦN - Mỗi viên chức Clotrimozol 100mg

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHÍ ĐỊNH, LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG
VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC - Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẦN-Nơi khô, mét (dưới 30°C). Tránh ánh sóng.

TIÊU CHUẨN - TCCS.
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HUONG DAN SU DỤNG THUÓC

Néu can thém thông tin, xin hoi ý kiến bác sỹ.
Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng. Đề xa tâm tay trẻ em.

FUNESTEN 100
(Clotrimazol 100mg)

THÀNH PHÀN: Mỗi viên nén dài đặt âm đạo chứa
ClotrimaZoI.....................-.5c¿565scxsxersvrxccee 100mg
Tá dược: Microcrystalline cellulose, lactose monohydrat, calci lactat pentahydrat, hypromellose, crospovidon, colloidal
silicon dioxid, magnesi stearat, acid lactic.

DƯỢC LỰC HỌC

Clotrimazol là thuốc kháng nắm phổ rộng được dùng để điều trị các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm các loài nắm gây
bệnh khác nhau và cũng có tác dung trén Zrichomonas, Staphylococcus và Bacteroides, không có tac dung voi Lactobacilli.
Cơ chế tác dụng của clotrimazol là liên kết với các phospholipid trong màng tế bào nấm, làm thay đổi tính thắm của màng,
gây mật các chât thiệt yêu nội bào dẫn đến tiêu huỷ tế bào nắm.
Invitro, clotrimazol c6 tac dung kim hãm và diệt nắm, tuỳ theo nồng độ, với các chung Trichophyton rubrum, Trichophyton
mentagrophytes, Epidermophytonfloccosum, Microsporum canis va cac loai Candida.
DUQCDONGHOC
Sau khi đặt âm dao vién nén clotrimazol—!4C 100 mg, néng d6 dinh huyét thanh trung binh chi tuong duong 0,03 microgam
clotrimazol/ml sau 1 —2 ngay.

CHÍ ĐỊNH
Điều trị tại chỗ các bệnh nắm như: bénh ndm Candida 6 4m hé, Am dao.
LIEUDUNG VA CACH SUDUNG
Đường dùng: đặt âm đạo
Trườnghợp nhiễm lần đẩu: đặt một viên FƯNESTEN 100 vào sâu trong âm đạo vào lúc đi ngủ liên tục trong 6 buổi tối.
Trong trường hợp đa nhiễm hay tái nhiễm: đặt một viên FUNESTEN 100 vào sâu trong âm đạo vào lúc đi ngủ trong 6-12
đêm liên tiêp.

Ở vài bệnh nhân, liều lượng có thể tăng lên 2 viên mỗi ngày, một viên vào buồi sáng, một viên khác vào buổi tối.
Lưuý: Đợt điều trị phải được thực hiện và kết thúc trước kỳ kinh.
THẬNTRỌNG

- Không dùng clotrimazol cho điều trị nhiễm nắm toàn thân.
- Nếu có kích ứng hoặc mẫn cảm khi dùng clotrimazol, phải ngừng thuốc và điều trị thích hợp.
- Phải điều trị thuốc đủ thời gian mặc dù các triệu chứng có thuyên giảm. Sau 4 tuần điều trị, nếu không đỡ cần khám lại.
~ Tránh các nguồn gây nhiễm khuẩn hoặc tái nhiễm.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Chống chỉ định với những bệnh nhân quá nhạy cảm với clotrimazol hoặc bat cứ thành phan nao của thuốc.
TƯƠNG TÁC THUỐC
Tính tương ky hoặc các tương tác thuốc giữa FUNESTEN viên đặt âm đạo với các thuốc khác chưa được biết.
SỨDỤNG THUÓC CHO PHỤNỮCÓ THAIVÀ CHOCON BÚ
Thời kỳ mang thai: chưa có đủ các số liệu nghiên cứu trên người mang thai trong 3 tháng đầu. Thuốc này chỉ được dùng cho
người mang thai trong 3 tháng đầu khi có chỉ định rõ ràng của bác sĩ.
Thời kỳ cho con bú: vẫn chưa biết liệu thuốc có bài tiết qua sữa hay không, thận trọng khi dùng ch é ười
TACDONG CUATHUOC LEN KHANANG LAI XE VAVANHANHMAYMOC
Không ảnh hưởng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN
Dùng tại chỗ: Các phản ứng tại chỗ (> 1%) bao gồm nóng rát, kích ứng, đau rát ở âm đạo.
Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
QUÁ LIÊU
Chưa có dữ liệu

HẠNDÙNG__ 36thángkểtừngày sản xuất.
BAOQUAN _Noikh6, mat (dui 30°C). Tranh anh sang.
TIEUCHUAN TCCS
TRINH BAY Hộp 1 vix 6 viên và 1 dụng cụ đặt thuốc.
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